
STT Mô tả công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú

A Nhà hành chính

I Phòng Hội Trường, Phòng họp 

1
Bàn hội trường Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 2000x600x750mm
chiếc 8

2
Bàn phụ Phòng họp số 5, Phòng đào tạo, Phòng họp, Hội trường: Chân sắt, 

sơn tĩnh điện. Gập được Kích thước: W600 x D1000 x H750 mm
chiếc 30

3
Bục phát biểu: W550x D700xH1200. Chất liệu: MDF chống ẩm, phủ 

veneer óc chó, sơn theo màu chỉ định
chiếc 2

4
Bắn thêm chân nhựa, ke góc vào các bàn bị xô lệch. Gắn thêm logo kim loại 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí vào các bàn Phòng Họp, Hội trường
Gói 1

II Phòng Khánh tiết Tầng 1

5

Gắn thêm chữ và logo: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Phát điện 

Dầu khí - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Chất liệu Mica

Gói 1

III Ban giám đốc - Tầng 3

6
Bộ Bàn họp. Chất liệu Gỗ sồi, kết hợp veneer sồi . Kích thước 

D2000*W900*C750
chiếc 1

7 Ghế gỗ sồi, mặt đệm bọc da CN. Kích thước W 450*H950 Chiếc 6

8

Giường. Chất liệu : Khung gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melmamine. Giát giường gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melmamine kích thước 1600x2000x450mm

chiếc 3

9
Tủ quần áo. Chất liệu gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melmamine, 

kích thước 2000x600x2000 mm
Chiếc 3

10
Kệ đầu giường: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melmamine

Dài*Rộng*Cao: 400*400*350
Chiếc 3

11

Bàn làm việc chữ thẳng Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm sơn tĩnh 

điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 

1400x600x750mm

Chiếc 3

12

Ghế trưởng phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh 

chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: 

W500xD730xH1120÷1200 mm

Chiếc 3

Phụ lục: Phạm vi công việc

Mua sắm đơn hàng Cung cấp trang thiết bị nội thất, văn phòng

(Đính kèm Công văn số  1761 /NMĐTB2 -TCHC ngày  16/10/2024)
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13

Khóa điện tử: Hợp kim nhôm CNC phủ crylic bóng. Màn hình cảm ứng 

:mặt kính cường lực, đánh bóng 3D. Tự động khoá sau 5s mở khoá. Có tích 

hợp chuông cửa trên màn hình khoá.Có thể xem được lịch sử ra vào trên 

màn hình khoá. Có chuông báo động khi cạy khoá. Tay gạt có thể xoay 180 

độ . Cao*Rộng*Dày:385*78*29

Bộ 3

14
Tranh tổng thể nhà máy nhiệt điện thái bình 2: ( kích 170x90cm khung gỗ 

sồi Nga)
Bức 3

15
Biển tên Phòng Gíám đốc và 02 phó Giám đốc: Aluminum

Dài*Rộng: 320*150
Chiếc 3

16
Biển tên các Phòng

Dài*Rộng: 320*150
Chiếc 6

VI Phòng Kế hoạch Tài chính - Tầng 3

17

Bàn làm việc nhân viên chữ L Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm sơn 

tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích 

thước: 1400x1700x750mm

chiếc 8

18

Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng 

chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-

1135) mm

chiếc 8

19
Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Độ dày theo bản vẽ kĩ thuậtKích thước: 400x450x600mm
cái 8

20
Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt 

bên dưới bọc nỉ, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm
m2 23,184

VII Phòng Thị trường điện - Tầng 3

21
Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm
chiếc 1

22

Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh 

chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: 

W500xD730xH1120÷1200 mm

chiếc 1

23
Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm
chiếc 1

24
Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Kích thước: 1200x400x2000mm
chiếc 1

VIII Phân xưởng Nhiên liệu - Tầng 3

25
Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm
chiếc 3

26

Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh 

chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: 

W500xD730xH1120÷1200 mm

chiếc 3

27
Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm
chiếc 3

28

Bộ Bàn ghế sofa Chất liệu: - Ghế: Gỗ tự nhiên ASH, bề mặt sơn PU 05 lớp 

(01 lớp tạo màu, 02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng). Lưng đệm mút bọc da - Bàn: 

Gỗ công nghiệp cốt MDF xanh chống ẩm bề mặt phủ melamin .Quy cách: 1 

bộ gồm: 1 ghế băng + 2 ghế đơn + 1 bàn tràKích thước ghế băng: 

2200x850x800mmKích thước ghế đơn: 1170x850x800mmKích thước bàn: 

1200x700x450mm

bộ 1

IX Phòng Tổ chức Hành chính - Tầng 3

29
Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm
chiếc 2

30

Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh 

chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: 

W500xD730xH1120÷1200 mm

chiếc 2

31
Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm
chiếc 2

X Phòng KTATMT - Tầng 1

2/5



STT Mô tả công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú

32
Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm
chiếc 2

33

Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh 

chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: 

W500xD730xH1120÷1200 mm

chiếc 2

34
Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm
chiếc 2

35

Bàn làm việc nhân viên chữ L Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm sơn 

tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích 

thước: 1400x1700x750mm

chiếc 8

36

Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng 

chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-

1135) mm

chiếc 8

37
Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Độ dày theo bản vẽ kĩ thuậtKích thước: 400x450x600mm
cái 8

38
Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt 

bên dưới bọc nỉ, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm
m2 23,184

B Phân xưởng Vận hành Hóa nghiệm

I Phòng Quản đốc/Phó Quản đốc PXVH - Tầng 4

39
Bàn trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1500x1400x750mm
chiếc 3

40

Ghế trưởng/phó phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh 

chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: 

W500xD730xH1120÷1200 mm

chiếc 3

41
Tủ trưởng/phó phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1800x400x2000mm
chiếc 3

II Phòng họp

42
Bàn họp Chất liệu: Khung gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine Kích thước: 4400x2000x750mm
chiếc 2

43
Ghế họp Chất liệu: Khung thép mạ Cr, đệm mút bọc giả da Kích thước: 

W620xD630xh980mm
chiếc 40

III Phòng ăn

44

Bàn ăn to Chất liệu: Chân sắt hình trụ phi 60 dày 1.1mm, sơn tĩnh điện. Mặt 

gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 

2000x750x750mm

chiếc 3

45

Ghế ăn Chất liệu: Chân sắt mạ Niken hoặc Inox ống 19 ÷ 22mm. Mặt ngồi 

và mặt lưng ván plywood uốn cong, bề mặt sơn PU 05 lớp (01 lớp tạo màu, 

02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng) Kích thước: W450xD480xH920mm

chiếc 24

V Phòng làm việc 01

46

Ghế tiếp khách Chất liệu: Gỗ tự nhiên ASH, bề mặt sơn PU 05 lớp (01 lớp 

tạo màu, 02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng)- Lưng đệm mút bọc nỉ Kích thước: 

560x540x850mm

chiếc 2

47

Bàn làm việc Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40mm sơn tĩnh điện, dày 1.1mm, 

sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích 

thước: 1200x600x750mm

chiếc 9

48

Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng 

chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-

1135) mm

chiếc 9

49
Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt 

bên dưới bọc nỉ, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm
m2 15,912

50
Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Độ dày theo bản vẽ kĩ thuậtKích thước: 400x450x600mm
cái 9

VI Phòng làm việc 02

51

Bàn làm việc Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40mm sơn tĩnh điện, dày 1.1mm, 

sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích 

thước: 1200x600x750mm

chiếc 9

52

Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng 

chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-

1135) mm

chiếc 9

53
Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt 

bên dưới bọc nỉ, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm
m2 15,912

54
Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Độ dày theo bản vẽ kĩ thuậtKích thước: 400x450x600mm
cái 9

3/5



STT Mô tả công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú

55
Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Kích thước: 1200x400x2000mm
chiếc 5

VII Phòng hóa nghiệm

56
Kệ sắt V lỗ Chất liệu: Sắt hộp dày 1.1mm, sơn tĩnh điệnKích thước: 

1000x400x2400mm
chiếc 18

57

Bàn làm việc Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40mm sơn tĩnh điện, dày 1.1mm, 

sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích 

thước: 1200x600x750mm

chiếc 6

58

Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng 

chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-

1135) mm

chiếc 6

59
Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt 

bên dưới bọc nỉ, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm
m2 10,32

60
Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Độ dày theo bản vẽ kĩ thuậtKích thước: 400x450x600mm
cái 6

61
Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Kích thước: 1200x400x2000mm
chiếc 2

VIII Phòng ăn tầng 2 kho nhiên liệu

62

Bàn ăn to Chất liệu: Chân sắt hình trụ phi 60 dày 1.1mm, sơn tĩnh điện. Mặt 

gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích thước: 

2000x750x750mm

chiếc 1

63

Ghế ăn Chất liệu: Chân sắt mạ Niken hoặc Inox ống 19 ÷ 22mm. Mặt ngồi 

và mặt lưng ván plywood uốn cong, bề mặt sơn PU 05 lớp (01 lớp tạo màu, 

02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng) Kích thước: W450xD480xH920mm

chiếc 10

C Phân xưởng BDSC

I Phòng Quản đốc/Phó quản đốc

64
Bàn trưởng phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 1500x1300x750mm
chiếc 3

65

Ghế trưởng phòng Chất liệu: Chân thép mạ Cr xoay 360 độ, tăng chỉnh 

chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới có tựa đầuKích thước: 

W500xD730xH1120÷1200 mm

chiếc 3

66
Tủ trưởng phòng Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine. Kích thước: 2200x400x2000mm
chiếc 3

67
Ghế chờ chất liệu: Khung thép mạ Crom, lưng đệm bọc vải lướiKích thước: 

575x510x965mm
chiếc 4

68

Ghế tiếp khách Chất liệu: Gỗ tự nhiên ASH, bề mặt sơn PU 05 lớp (01 lớp 

tạo màu, 02 lớp lót, 02 lớp sơn bóng)- Lưng đệm mút bọc nỉ Kích thước: 

560x540x850mm

chiếc 4

II Phòng làm việc 01, 02

69

Bàn làm việc nhân viên chữ thẳng Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm 

sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích 

thước: 1400x600x750mm

chiếc 28

70

Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng 

chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-

1135) mm

chiếc 28

71
Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt 

bên dưới bọc nỉ, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm
m2 45,936

72
Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Độ dày theo bản vẽ kĩ thuậtKích thước: 400x450x600mm
cái 28

73
Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Kích thước: 1200x400x2000mm
chiếc 4

III Phòng họp lớn

74
Bàn họp Chất liệu: Khung gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ 

Melamine Kích thước: 4400x2000x750mm
chiếc 1

75
Ghế họp Chất liệu: Khung thép mạ Cr, đệm mút bọc giả da Kích thước: 

W620xD630xh980mm
chiếc 40

IV Phòng làm việc 03

76

Bàn làm việc nhân viên chữ thẳng Chất liệu: Chân sắt hộp 40x40x1.1mm 

sơn tĩnh điện. Mặt gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine.Kích 

thước: 1400x600x750mm

chiếc 8
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77

Ghế nhân viên Chất liệu: Chân thép mạ Crom hoặc Niken xoay 360 độ, tăng 

chỉnh chiều cao, lưng đệm bọc vải lưới.Kích thước: W545 x D530 x H(910-

1135) mm

chiếc 8

78
Vách ngăn bàn làm việc Chất liệu: Khung nhôm định hình hệ 50mm, bề mặt 

bên dưới bọc nỉ, trên kính trong dày 5mmKích thước: (H) 1200mm
m2 19,14

79
Hộc di động Chất liệu: Gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Độ dày theo bản vẽ kĩ thuậtKích thước: 400x450x600mm
cái 8

80
Tủ tài liệu Chất liệu: gỗ công nghiệp cốt MFC lõi thường phủ Melamine. 

Kích thước: 1200x400x2000mm
chiếc 4

Cộng 

Thuế GTGT

Tổng cộng bao gồm thuế

Ghi chú: Đơn giá bao gồm vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện
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